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Bảng 6. Hiệu quả sử dụng chế phẩm Nano 
thảo dược

Diễn giải ĐC TN1 TN2
1. Phần chi 31.907.496 36.540.967 37.730.656
Gà giống 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Thức ăn (1-14TT) 23.767.496 26.396.167 25.336.256
Thuốc, vaccin 3.040.000 2.340.000 1.940.000
CP thảo dược 0 2.704.800 5.354.400
Vật liệu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2. Phần thu 40.881.582 47.828.854 52.686.416
Số gà cuối kỳ 280 288 293
Tổng KL cuối kỳ 648.91 759.19 836.29
Giá bán gà 63.000 63.000 63.000
3. Cân đối
Thu nhập/lô 8.974.086 11.287.887 14.955.760
Thu nhập/con 29.913 37.626 49.852
Lô TN với lô ĐC 7.712 19.938

4. KẾT LUẬN
Sử dụng chế phẩm Nano thảo dược bổ 

sung vào trong khẩu phần ăn của gà lai F1(Mía 
x LP) đã mang lại hiệu quả chăn nuôi cao. Với 
2 mức bổ sung chế phẩm Nano thảo dược với 
2 mức bổ sung khác nhau 10 và 20mg đều làm 
nâng cao TLNS của gà ĐC, TN1, TN2 và KL 
trung bình của gà được bổ sung chế phẩm 
nano thảo dược cao hơn so với không bổ sung 
(2.317,55; 2.636,07; 2.854,24g), ngoài ra còn giúp 
giảm TTTA (2,84; 2,77; 2,63kg) và tăng hiệu quả 
kinh tế chăn nuôi với thu nhập/con là 29.913, 
37.626; 49.852đ và lô TN2 bổ sung 20mg Nano 
thảo dược có phần cao hơn TN1 bổ sung 10mg. 
Như vậy, nên sử dụng bổ sung 20mg Nano thảo 
dược trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hạn chế lớn nhất đối với chăn nuôi gia 

súc hiện nay đó là thiếu thức ăn xanh. Đặc biệt 
những tháng mùa Đông tình trạng thiếu hụt 
thức ăn kéo dài dẫn đến nhiều đàn gia súc bị 
chết vì đói và lạnh có khi lên tới 20% tổng đàn. 
Trong khi hầu hết các giống cây thức ăn chăn 
nuôi đang được trồng phổ biến hiện nay cho 
năng suất thấp trong mùa Đông, chỉ khoảng 
30% so với mùa mưa. Để giải quyết vấn đề 
thiếu thức ăn ủ chua cho gia súc trong vụ 
Đông, một trong những giải pháp được đưa 
ra là trồng ngô sinh khối thu hoạch khi chín 
sáp làm thức ăn ủ chua cho gia súc đang là 
hướng đi tốt nhất hiện nay. 

Theo hiểu biết của chúng tôi, việc sử dụng 
ngô ủ chua vào khẩu phần ăn dựa trên thức 
ăn thô xanh đã được nghiên cứu ít chuyên 
sâu hơn về năng suất của gia súc đang sinh 
trưởng phát triển so với của bò sữa. Nghiên 
cứu này nhằm kiểm tra giả thuyết rằng bò đực 
lai hướng thịt sinh trưởng sẽ có lượng thức ăn 

vào cao hơn, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn 
theo đó cải thiện khả năng tăng khối lượng khi 
được bổ sung ngô sinh khối ủ chua thay thế 
một phần cỏ voi trong khẩu phần nuôi dưỡng.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nguyên liệu, địa điểm và thời gian 
Nghiên cứu được thực hiện trên đàn 

bò đực lai Zebu, từ tháng 7/2022 đến tháng 
10/2022, tại Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng 
cỏ Ba Vì, Viện Chăn nuôi, với nguyên liệu: 
Silo Solve RS200 (Đan Mạch) được sử dụng 
để tăng hiệu quả lên men Lactic trong quá 
trình ủ chua, chế phẩm có dạng bột, liều bổ 
sung là 2 g/tấn, có mật độ các vi khuẩn Lactic 
như: Enterococcus faecium: 3,8x1010 (cfu/g); 
Loctobacillus plantarum: 2,5x1010 (cfu/g) và 
Lactobacillus buchneri: 6,3x1010 (cfu/g); cỏ Voi 
45 ngày; cây ngô sinh khối giống CS71 (năng 
suất 55,2 tấn/ha) chín sáp (Viện Nghiên cứu 
Ngô) ủ chua, năng suất sinh khối đạt 55,2 tấn/
ha, bã bia tươi và cám viên.

Ngày nhận bài báo: 10/10/2022 - Ngày nhận bài phản biện: 10/10/2022 
Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 10/11/2022

TÓM TẮT
Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì, từ 7/2022 đến 

10/2022 nhằm đánh giá khả năng tăng khối lượng và tiêu tốn thức ăn của bò lai Zebu sinh trưởng 
có độ tuổi 13-15 tháng tuổi, khối lượng trung bình 230kg. Kết quả cho thấy, (i) tăng khối lượng của 
bò đạt 0,598-0,795 kg/con/ngày; (ii) lượng thức ăn ăn vào 6,76-6,91kg vật chất khô/con; (iii) tiêu tốn 
thức ăn 11,30 và 8,70kg vật chất khô/kg tăng khối lượng; (iv) hiệu quả sử dụng thức ăn là 10,83-
12,17g tăng khối lượng/MJ năng lượng trao đổi, tương ứng với nhóm bò ăn khẩu phần đối chứng 
và thí nghiệm (P<0,05). Như vậy, việc sử dụng cây ngô ủ chua thay thế 35% vật chất khô cỏ Voi 
trong khẩu phần đã cải thiện rõ rệt các chỉ tiêu khả năng tăng khối lượng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của khẩu phần nuôi dưỡng.

Từ khóa: Bò lai Zêbu, cây ngô sinh khối ủ chua, cỏ Voi.
ABSTRACT

Effects of use of biomass maize silage in ration of beef cattle
The study was conducted at Ba Vi Cattle and Forage Research Center, from 7/2022 to 10/2022 

to evaluate the live weight gain and feed consumption of growing Zebu crossbred with an average 
age of 13-15 months old, average weight of 230kg. The results show that, (i) increased live weight 
of animals from 0.598-0.795 kg/head/day; (ii) feed intake 6.76-6.91kg dry matter/head/day; (iii) feed 
consumption of 11.30 and 8.70kg dry matter/kg weight gain; (iv) feed efficiency was 10.83-12.17g of 
weight gain/MJ of metabolic energy, respectively for animals fed on the control and experimental 
diets (P<0.05). Thus, the use of maize silage to replace 35% of the dry matter of elephant grass in the 
diet has markedly improved the indicators of weight gain and feed efficiency of the feeding ration.

Keywords: Zebu crossbred, biomass maize silage, Elephant grass.
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2.2. Phương pháp thí nghiệm
Thí nghiệm (TN) được tiến hành trên 10 

bò đực lai Zebu sinh trưởng có độ tuổi 13-
15 tháng tuổi, KL trung bình 230kg. Gia súc 
được bố trí nuôi 2 khẩu phần theo thiết kế 
kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn đồng đều về tuổi 
và KL cụ thể: Khẩu phần KP1 (đối chứng-ĐC) 
theo chế độ của Trại bò thịt Trung tâm và KP2 
(thí nghiệm-TN) sử dụng cây ngô ủ chua thay 
thế 35% DM cỏ Voi trong khẩu phần nuôi 
dưỡng tính theo DM của khẩu phần. Khẩu 
phần nuôi dưỡng xây dựng theo tiêu chuẩn 
của Kearl (1982) cho bò thịt sinh trưởng ở mức 
tăng khối lượng (TKL) là 0,5-0,75 kg/con/ngày. 
Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của 
nguyên liệu thức ăn và cơ cấu khẩu phần ăn 
nuôi bò TN được thể hiện ở bảng 1 và 2. 
Bảng 1. Thành phần hóa học, dinh dưỡng thức ăn

Thức ăn DM, 
%

CP ADF NDF Ash ME,
kcal/kg DM% DM

Bã bia tươi 22,9 25,3 21,5 59,3 5,6 2170
Cám viên 87,0 16.1 18,7 29,4 10,0 2672
Cỏ Voi 16,5 9,2 35,9 64,3 14,9 2158
Ngô ủ chua 30,5 11,1 34,3 62,2 8,2 2141

Bảng 2. Cơ cấu khẩu phần ăn thí nghiệm (% DM)

Diễn giải KP1 KP2

Cơ cấu 
khẩu phần

Bã bia tươi (%) 21,40 21,40
Cám viên (%) 31,30 31,20
Cỏ Voi (%) 47,30 30,70
Ngô ủ chua (%) - 16,70*

Giá trị 
dinh dưỡng

CP (%) DM 14,80 15,20
NDF (%) DM 52,30 52,00
ADF (%) DM 27,40 27,20
ME (Kcal/kg DM) 2.321 2.318

Ghi chú: giá trị *16,7% so với 47,3% cỏ Voi trong khẩu 
phần ĐC tương ứng với (16,7*100)/47,3=35,3% cỏ 
Voi; CP: protein thô; ADF: xơ không hòa tan trong môi 
trường axit; NDF: xơ không hòa tan trong môi trường 
kiềm; Ash: khoáng tổng số; ME: năng lượng trao đổi

Bò nuôi thích nghi 15 ngày, tiêm phòng 
và tẩy giun sán theo quy định của thú y. Thời 
gian nuôi TN 84 ngày. Thức ăn thô: cỏ Voi cắt 
ngắn (5-7cm), ngô giống CS71 chín sáp ủ chua 
được trộn đều cùng thức ăn tinh và bã bia 
tươi thành hỗn hợp hoàn chỉnh trước khi cho 
bò ăn. Bò được nhốt cá thể và cho ăn hai lần/

ngày vào 8.00 và 16.00 giờ, tảng khoáng liếm 
và nước uống cung cấp tự do.

Lượng thức ăn thu nhận: xác định bằng cách 
cân lượng thức ăn cho ăn, thức ăn thừa hàng 
ngày của từng cá thể; hàng tuần lấy mẫu thức 
ăn cho ăn, thức ăn thừa để phân tích thành 
phần hóa học (DM, CP, NDF, ADF và Ash) và 
ước tính giá trị ME. 

Khối lượng cơ thể bò: xác định 4 tuần/lần 
bằng cân điện tử RudWeight (Australia). Bò 
được cân từng cá thể vào buổi sáng trước khi 
cho ăn liên tiếp trong hai ngày và lấy số liệu 
trung bình. 

Tiêu tốn thức ăn: tính toán từ số liệu thức 
ăn thu nhận và tăng khối lượng của bò.

Hiệu quả kinh tế sơ bộ của nuôi dưỡng: trên 
cơ sở giá thức ăn, giá mua và bán bò ở thời 
điểm trước và sau TN.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phân tích phương 
sai (ANOVA) trên phần mềm Minitab 16.0 
theo mô hình tổng quát: Yij =µ+Ai+εij. Trong 
đó: Yij là biến phụ thuộc; μ là trung bình tổng 
thể; Ai ảnh hưởng của khẩu phần; ij là sai số ngẫu 
nhiên. Nếu ANOVA cho thấy có sự sai khác thì 
phương pháp so sánh cặp số trung bình Tukey 
sẽ được áp dụng để xác định sai khác giữa các 
nghiệm thức.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Lượng thức ăn thu nhận bò thí nghiệm
Lượng thu nhận của vật nuôi đối với một 

loại thức ăn nào đó được phản ánh qua mức 
độ chấp nhận, tính thèm ăn của chúng đối với 
loại thức ăn đó và phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố, trong đó có các yếu tố chính là nhu cầu 
dinh dưỡng và độ choán của đường tiêu hóa. 
Bên cạnh đó nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu 
tố khác như cân bằng dinh dưỡng của khẩu 
phần, ví dụ những loại thức ăn có chứa hàm 
lượng NDF, ADF cao thường làm giảm lượng 
thu nhận thức ăn. Kết quả về lượng TA ăn vào 
và hiệu quả sử dụng thức ăn được trình bày 
ở bảng 3.
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Bảng 3. Lượng TA ăn vào và TTTA (Mean±SD)

Chỉ tiêu KP1 KP2
DM ăn vào (kg/con/ngày) 6,76b±0,37 6,91a±0,19
DM ăn vào (g/kg W0,75) 115,5±7,48 115,70±8,39
DM ăn vào (% KL) 2,60±0,18 2,70±0,27
TTTA (kg DM/kg TKL) 11,30b±1,32 8,70a±1,18
HQSDTA (g TKL/MJ ME) 10,83b 12,17a

Ghi chú: Các giá trị Mean có chữ cái khác nhau thì sự 
sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả cho thấy, lượng TA ăn vào có sự 
sai khác ý nghĩa thống kê (P<0,05) giữa nhóm 
bò ăn KP1 so với KP2 (6,76 so với 6,91kg DM). 
Rõ ràng, cây ngô ủ chua là ngon miệng vì hầu 
hết các giá trị ăn vào đều vượt trội hơn so với 
cỏ voi. Việc thay thế cỏ Voi bằng 35% ngô ủ 
chua vào khẩu phần đã thúc đẩy cải thiện 
lượng thức ăn thu nhận và do đó năng suất 
vật nuôi tốt hơn (Phipps và ctv, 2000; Browne 
và ctv, 2004; Keady và ctv, 2007; Zaralisa và 
ctv, 2014). Cây ngô sinh khối ủ chua có giá trị 
thu nhận cao hơn do hàm lượng tinh bột cao 
hơn đồng thời ít xơ khó tiêu hơn. Theo nghiên 
cứu của Siddque và ctv (2015) và Bureenok và 
ctv (2012) lượng thức ăn thu nhận của gia súc 
nuôi bằng ngô ủ chua cao hơn so với gia súc 
được nuôi bằng cỏ Voi tươi và cỏ Voi ủ chua. 

Tiêu tốn thức ăn/kg TKL ở nhóm bò ăn 
khẩu phần KP2 là 8,70 DM/kg TKL, trong khi 
đó ở nhóm bò ăn khẩu phần ĐC là 11,30kg DM/
kg TKL, (P<0,05). Nhìn chung, TTDM/kg TKL 
của bò ăn khẩu phần TN nằm trong khoảng 
tiêu chuẩn khuyến cáo của NRC (1984); INRA 
(1989); Rajan (1990) và AFRC (1993) dao động 
trong khoảng 7,10-8,80kg DM/kg TKL. Điều 
này cho thấy việc thay thế cơ cấu TA thô trong 
trong khẩu phần bằng cách thay thế một phần 
cỏ Voi bằng cây ngô sinh khối ủ chua đã cải 
thiện rõ rệt chỉ tiêu về TTTA. 

Hiệu quả sử dụng thức ăn ở bò trong TN 
này là 10,83-12,17g TKL/MJ năng lượng trao 
đổi tương ứng với nhóm bò ăn khẩu phần KP1 
và nhóm bò ăn khẩu phần KP2 và có sai khác 
về mặt thống kê (P<0,05). Tuy nhiên, mặc dù chỉ 
số này có sự khác nhau về giá trị nhưng chúng 
nằm gần trong khoảng giá trị hiệu quả sử dụng 
thức ăn theo tiêu chuẩn ăn của Kearl (1982); 

NRC (1984); Rajan (1990) và AFRC (1993) là 
11,45-12,58g TKL/MJ năng lượng trao đổi.
3.2. Thay đổi khối lượng bò thí nghiệm

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, KL ban đầu của 
bò nuôi 2 khẩu phần là tương đương nhau, 
nhưng KL thay đổi qua các tháng 2 và 3 có sự 
sai khác rõ rệt (P<0,05): KL ở bò nuôi KP1 và 
KP2 lần lượt là 252,20 và 279,60kg và 269,00 và 
295,40kg. Điều này cho thấy việc thay thế cỏ 
Voi bằng một phần cây ngô sinh khối ủ chua 
đã làm tăng tính ngon miệng từ đó làm tăng 
khả năng thu nhận các chất dinh dưỡng của 
khẩu phần. Tăng khối lượng của bò ăn khẩu 
phần ĐC và TN trong nghiên cứu này đều 
có xu hướng tăng có thể do bò lai hướng thịt 
đang trong giai đoạn sinh trưởng. Tính chung, 
cho cả giai đoạn TN, TKL của nhóm bò ăn 
khẩu phần KP2 đạt 0,795 kg/con/ngày, trong 
khi đó bò ăn khẩu phần KP1 là 0,598 kg/con/
ngày (P<0,05). 

Bảng 4. Thay đổi khối lượng bò (Mean±SD)

Chỉ tiêu KP1 (n=5) KP2 (n=5)
KL bắt đầu TN, kg 229,40±12,30 228,60±15,40
KL 28 ngày (kg) 241a±11,50 245,80a±14,50
TKL1 (kg/con/ngày) 0,414b±0,06 0,614a±0,07
KL 56 ngày (kg) 255,20b±11,10 269,00a±16,10
TKL2 (kg/con/ngày) 0,507b±0,05 0,829a±0,09
KL 84 ngày (kg) 279,60b±9,00 295,40a±16,70
TKL3 (kg/con/ngày) 0,871b±0,07 0,943a±0,06
TKL cả kỳ (kg/con/ngày) 0,598b±0,04 0,795a±0,06

Kết quả về TKL của bò trong thí nghiệm 
này đạt 0,598-0,795 kg/con/ngày, cao hơn kết 
quả nghiên cứu trước đây của Bùi Văn Chính 
và ctv (1992); Vũ Văn Nội và ctv (1999), trong 
các nghiên cứu này bò ăn khẩu phần có phế 
phụ phẩm nông nghiệp có TKL 0,51-0,58 kg/
con/ngày. Tương tự, Vũ Chí Cương và ctv 
(2005) cho thấy bò lai Sind ăn khẩu phần có 
phế phụ phẩm nông nghiệp TKL 0,53-0,70 kg/
con/ngày.
3.3. Hạch toán kinh tế sơ bộ của nuôi dưỡng 
bò lai hướng thịt

Dựa vào kết quả của TN nuôi dưỡng, trên 
cơ sở giá nguyên liệu các loại thức ăn phối 
trộn, mua và bán bò tại thời điểm bắt đầu và 
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kết thúc TN, sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế 
của việc nuôi dưỡng được trình bày ở bảng 5.
Bảng 5. Hiệu quả kinh tế nuôi bò lai hướng thịt

Lô Chỉ tiêu KL (kg) Đơn giá 
(1.000đ)

Thành tiền 
(1.000đ)

ĐC

Mua bò 229,40 80 18.352,0
TAHH hoàn chỉnh 1293,27 2,751 3.557,8
Bán bò 279,60 80 22.368,0
Thu nhập 458.214

TN

Mua bò 228,60 80 18.288,0
TAHH hoàn chỉnh 1335,91 2,844 3.799,3
Bán bò 295,40 80 23.632,0
Thu nhập 1.544,672

Chênh so với ĐC 1.086,458
Kết quả tính toán cho thấy, tuỳ theo khẩu 

phần, số tiền lãi thu được sau 84 ngày nuôi 
dưỡng bò đối với KP2 sử dụng ngô sinh khối 
CS71 chín sáp ủ chua thay thế 35% cỏ Voi đạt 
1.544.672 đ/con, trong khi đó với khẩu phần 
KP1 chỉ đạt 458.214 đ/con. Như vậy, việc sử 
dụng ngô sinh khối ủ chua dùng thay thế 35% 
cỏ Voi trong khẩu phần nuôi bò lai hướng thịt 
đã mang lại lợi nhuận đáng kể, số tiền thu 
được chênh lệch là 1.086.458 đ/con.

4. KẾT LUẬN
Việc sử dụng cây ngô ủ chua thay thế 35% 

DM cỏ Voi trong khẩu phần đã cải thiện rõ rệt 
các chỉ tiêu về TKL và hiệu quả sử dụng thức ăn 
của khẩu phần nuôi dưỡng. Cụ thể (i) TKL của 
bò từ 0,598 lên 0,795 kg/con/ngày; (ii) tăng lượng 
thức ăn ăn vào từ 6,76 lên 6,91kg DM/con; (iii) 
giảm TTTA từ 11,30 xuống 8,70kg DM/kg TKL; 
(iv) tăng hiệu quả sử dụng thức ăn từ 10,83 lên 
12,17g TKL/MJ năng lượng trao đổi; (v) tiền thu 
được khi kết thúc TN cao hơn 1.086.458 đ/con so 
với nhóm bò ăn khẩu phần ĐC. 
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